
Đơn vị: triệu đồng

Tổng thu Thu Tổng thu Thu Tổng thu Thu 

NSNN NSĐP NSNN NSĐP NSNN NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) 49.600 49.600 133.945 129.539 270.05 261.17

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 49.600 49.600 57.405 52.999 115.74 106.85

1 Thu từ khu vực ngoài Quốc doanh 15.000 15.000 24.405 24.362 162.70 162.41

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp   2.200 2.200 1.299 1.299 59.05 59.05

 - Thuế giá trị gia tăng         12.690 12.690 23.063 23.063 181.74 181.74

 - Thuế tài nguyên 50 50 9 18.00

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 60 60 34 56.67

 - Thu khác

2 Thuế thu nhập cá nhân 9.500 9.500 5.967 5.967 62.81 62.81

3 Lệ phí trước bạ 15.500 15.500 9.952 9.952 64.21 64.21

4 Thu phí, lệ phí                                                2.000 2.000 1.451 1.451 72.55 72.55

5 Thu tiền sử dụng đất 7.000 7.000 12.370 8.007 176.71 114.39

6 Thu khác ngân sách 600 600 3.260 3.260 543.33 543.33

B THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 56.824 56.824

C
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC 

CHUYỂN SANG
19.716 19.716

Phụ lục 03

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND  ngày        tháng         năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu)

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

Nội dungSTT
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